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LỜI N Ó I Đ Ầ U

Hiện nay, bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai việc đổi mới toàn diện 
về giáo dục ở các cấp học trong đó có cấp THPT nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả đào tạo. Cùng với công tác đổi mâi sách giáo khoa, đổi mới quan 
niệm và cách thức kiểm tra đánh giá là đổi mới phương pháp dạy và học

Nhằm giúp các em học sình có thêm tài liệu để dễ dàng tiếp cận, nắm 
vững hệ thống kiến thức trọng tâm, rèn luyện kĩ năng giải các dạng toán đại 
số lớp 10 đồng thời góp phẩn định hướng phương pháp học tập và ôn luyện 
cho các em học sinh, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách  
Phân loại và phương pháp giải toán Đại s ố  10.

Nội dung cuốn sách gổm 4 phần chính như sau:

1. Kiến thức trọng tâm

2. Bài toán và phương pháp giải

3. Bài tập chọn lọc

4. Hướng dẫn giải và đáp số

Phần Kiến thức trọng tâm được chắt lọc, tổng hợp theo từng bài trong 
sách giáo khoa, giúp học sinh thâu tóm lại toàn bộ lý thuyết của bài học.

Phần Bài toán và phương pháp giải đưa ra các dạng toán và phương 
pháp giải phong phú, phù hợp với kiến thức của các đối tượng học sinh.

Phần Bài tập chọn lọc là tập hợp của nhiều dạng bài tập đã được 
chúng tỏi chắt lọc kỹ càng, có cả kiến thức cơ bản lẫn kiến thức nâng cao.

Phần Hướng dẫn giải và đáp s ố  giúp các bạn khẳng định một cách 
chắc chắn hơn về đáp án của mình.

Với các dạng toán đa dạng, phong phú đã được phận loại trong tập sách  
này, chúng tôi tin rằng đây sẽ là tập tài liệu cần thiết cho các bạn học sinh có 
nhu cầu học hỏi tìm tòi, phát huy khả năng giải bài tập của mình một cách 
bài bản, khoa học.

Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ bạn 
đọc để bộ sách của chúng tỏi hoàn chỉnh hơn nữa trong lần tái bản sau.
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Chương I 

MỆNH ĐỂ, TẬP HỢP

§1. MỆNH DÈ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÁM_______________________________________

1. Mệnh đề
Mệnh dề là một phát biéu khánu định thỏa màn hai điều kiện:

+ Mỏi mệnh đề phái hoặc đủng hoặc sai
+ Một mệnh đồ không thè vừa đuníi vừa sai.

2. Mệnh đề chứa biến
Mệnh đề chứa biến là một phat biểu khảng định có chứa biến, khi cho biến

các ciá trị cụ thể thi ta có mệnh đè chứa biến là một mệnh đề. Một mệnh đề
chứa biến có thề có một biển, có thẻ chứa nhiều biến.

3. Mệnh đề phủ định

Cho một mệnh đề p ta luôn tìm dược một mệnh đề kí hiệu p thỏa mãn hai 
điều kiện

-  p đúng thì p sai

+ p sai khi p đúng.

4. Mệnh dề kco tlico
-  Mệnh đề "Nếu p ihi Q" được gọi là niỌnh đồ kéo theo, và kí hiệu là 

p => Q.

-  Mệnh đề kéo theo p => Q chi sai khi p đúng và Q sai.

-  Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng p => Q. 
Khi đó ta nói p là già thiết, ọ  là kết luận của định lí, hoặc p là diều kiện đù đê 
có Q. hoặc Q là điều kiện càn đỏ có p.

5. Mệnh dề đảo. Ilai mệnh đề tưong đu'0'ng
+ Mệnh đề Q => p được gọi lá mệnh đề đáo cùa mệnh đè ỉ’ => Q.

+ Nếu cà hai mệnh đề p => Q và Q => p đều đúng ta nói p và Q là hai 
mệnh đề tương đương. Khi đó ta kí hiệu p o  Q và đọc là p tương đương Q 
hoặc I’ là diều kiện cằn và du đê có Q. hoặc I' khi và chi khi Q.



6. Kí hiệu V và 3

+ Kí hiệu V đọc là với mọi (hiểu là bất kì phần tử nào).
+ Ki hiệu 3 đọc là tồn tại (hiểu là có ít nhất một) là các kí hiệu trong 

toán học.

+ Dề thấy V lim v à 3 là hai mệnh đề phủ định của nhau là cơ sở cho phép\ —»00
chime minh bác bỏ.

Vi dụ để bác bỏ phỏng đoán của p. De Fermat Vp e  N thì các số có dạng

f(p) = 2 ’’ + l là số nguyên tố. L. Euler đã đưa ra phản ví dụ 3 p = 5- 
f ( 5 ) = 2 '■ + 1 = 4 2 9 4 9 6 7 2 9 7  = 6 4 l x  6 7 0 0 4 1 7  không là số nguyên tố nữa.

B. BÀI TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Nhận biết mệnh đề
a) Phuxmg pháp giải
-  Đẻ nhận biết một mệnh đề ta kiểm tra các điều kiện cùa mệnh đề: Mỗi 

mệnh đề phái hoặc đúng hoặc sai. Không có mệnh đề vừa đúng vừa sai.
-  Đẻ nhận biết một mệnh đề chứa biến ta cần kiểm tra xem phát biểu có chứa 

biến không và khi cho biến các giá trị cụ thế thì phát biểu có là mệnh đề không?

b) Vi dụ
Vi dụ 1. Trong các câu sau câu nào là mệnh đề, mệnh đề chứa biến, câu nào 

khỏne phái là mệnh đề.
a) Đẹp quá!

b)3  + 12 = 6

c )x : + 2y = 12

d) X -  y < 1 1

e h / ĩ w f  > 0

Bài giãi
a) Phát biéu không có tính đủng sai nên không lả mệnh đê.

b) Phát biểu là mệnh đề.
c) Phát biều là mệnh đề chứa biến.

d) Phát biếu là mệnh đề chứa biến.
e) Phát biếu là một mệnh đề.

8


